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Nhập Cảng Thực Phẩm và Sản Phẩm Nông Nghiệp vào Hoa Kỳ 

Nhiều sâu bệnh và dịch bệnh nông nghiệp hiện hữu trên khắp thế giới có thể bị đưa vào Hoa Kỳ 

qua những nông phẩm như thịt, thú vật, sản phẩm từ thú vật, trái cây, rau, thực vật, đất, hạt 

giống, và đồ thủ công từ thực vật, cùng những thứ khác. Vì những nguy cơ này, Dịch Vụ Kiểm 

Tra Sức Khỏe Thú Vật và Thực Vật (APHIS) của Bộ Nông Nghiệp Hoa Kỳ (USDA) kiểm soát 

việc đưa một số sản phẩm nông nghiệp từ nước ngoài vào Hoa Kỳ. APHIS có trách nhiệm ấn 

định những điều lệ về việc nhập cảng các sản phẩm và sản phẩm phụ từ thú vật và thực vật. 

Trước khi nhập cảng những sản phẩm như trái cây và rau, thịt, thực vật và hạt giống, thú vật 

sống, da sống, thú vật đoạt giải thưởng, hoặc những sản phẩm nông nghiệp khác vào Hoa Kỳ, 

hoặc mua hay thu nhận những sản phẩm này từ một công ty nhập cảng hoặc môi giới, bước đầu 

tiên của quý vị là phải xác định những điều kiện tiếp nhận thích ứng. Tìm hiểu về những điều 

kiện có thể giúp quý vị giảm thiểu tối đa sự rối loạn, ngăn chận những trì hoãn gây tốn kém, 

tránh bị phạt và đánh mất hàng hóa. 

 

Giúp Đỡ Các Công Ty Nhập Cảng 

Phòng Hải Quan và Bảo Vệ Biên Giới (CBP) của Bộ An Ninh Nội Địa Hoa Kỳ thực thi những 

điều lệ của APHIS tại các cảng tiếp nhận. Các chuyên viên về nông nghiệp của CBP kiểm tra các 

chuyến hàng nhập cảng, xem xét và bảo đảm phải có những giấy phép cần thiết, giấy chứng nhận 
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về vệ sinh (cho các sản phẩm từ thú vật), và giấy chứng nhận về vệ sinh thực vật (cho các sản 

phẩm từ thực vật) kèm theo mỗi chuyến hàng. 

Giấy chứng nhận về vệ sinh và vệ sinh thực vật là những văn kiện pháp lý do một quốc 

gia xuất cảng cấp phát để chứng nhận một chuyến hàng có hội đủ tiêu chuẩn của Hoa Kỳ về sức 

khỏe thực vật và thú vật. Thí dụ, một giấy chứng nhận về vệ sinh thực vật có thể xác nhận rằng 

một số biện pháp xử lý bằng cách phun khói thuốc trừ sâu đã được thực hiện rồi hoặc chuyến 

hàng đó đã được kiểm tra trước khi xuất cảng và thấy là không có sâu bệnh và dịch bệnh đáng 

quan tâm. 

Các công ty xuất cảng cần nhớ rằng APHIS kiểm soát thực vật và thú vật, cũng như tất cả 

những sản phẩm được lấy ra từ thực vật và thú vật. Thí dụ, APHIS kiểm soát cả các hạt giống để 

trồng trọt cũng như các hạt giống được sử dụng trong các đồ thủ công để trang trí. Muốn đưa vào 

Hoa Kỳ một cách hợp pháp, ngay cả những sản phẩm được chế biến và đóng hộp cho mục đích 

thương mại có thể cần phải có giấy phép hoặc văn kiện từ quốc gia xuất cảng, chứng nhận rằng 

các sản phẩm đó hội đủ tiêu chuẩn của Hoa Kỳ về sức khỏe thú vật và thực vật. Các công ty nhập 

cảng cũng cần phải biết là không thể nhập cảng một số sản phẩm từ một số quốc gia hoặc vùng 

nào đó vì ở đó có những sâu bệnh và dịch bệnh không xảy ra tại Hoa Kỳ. 

 

Nhập Cảng Các Thực Vật và Sản Phẩm Từ Thực Vật Của Nước Ngoài 

Kho dữ liệu Những Điều Kiện Nhập Cảng Trái Cây và Rau (FAVIR) của APHIS cho phép khách 

hàng tìm các loại trái cây và rau theo sản phẩm hoặc quốc gia, nhằm xác định những điều kiện 

tổng quát để nhập cảng vào Hoa Kỳ. Quý vị có thể tìm thấy kho dữ liệu đó tại 

www.aphis.usda.gov/favir/.   
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Chỉ cần chọn loại trái cây hoặc rau trong cột "Approved Name" ("Tên Được Phê Chuẩn") 

và chọn quốc gia xuất xứ trong cột "Country/Region" ("Quốc Gia/Vùng"). Quý vị sẽ được một 

trong những kết quả sau đây: 

 “0 entries found” (“0 sản phẩm tìm được") có nghĩa là KHÔNG cho phép mang trái cây hoặc 

rau đó vào Hoa Kỳ. 

 “# entry(ies) found" (“# (các) sản phẩm tìm được") [theo sau là tên sản phẩm và tên quốc gia].  

Nếu những chữ này hiện ra, hãy bấm vào "CIR" để xem báo cáo về việc nhập cảng sản phẩm 

đó. 

o Nếu những điều kiện về nhập cảng ghi là “1 Subject to Inspection:  This commodity is 

subject to inspection at the port of entry and all general requirements of 7 CFR 319.56-3” 

("1 Cần Kiểm Tra:  Sản phẩm  này cần được kiểm tra tại cảng tiếp nhận và phải đáp ứng 

tất cả những điều kiện tổng quát của 7 CRF 319.56-3"), tức là trái cây hoặc rau đó được 

cho phép đem vào Hoa Kỳ sau khi được kiểm tra. 

o Nếu những điều kiện về nhập cảng ghi là “Condition of entry treatment,” ("Với điều kiện 

phải được xử lý khi tiếp nhận"), tức là trái cây hoặc rau đó cần phải được xử lý thêm tại 

cảng tiếp nhận thì mới được đưa vào Hoa Kỳ. 

APHIS cũng kiểm soát việc nhập cảng thực vật và những sản phẩm từ thực vật, bao gồm 

cả những thực vật để trồng trọt, chẳng hạn như gốc từ vườn ươm và những gói nhỏ đựng hạt 

giống; các sản phẩm nông nghiệp, chẳng hạn như gỗ để xây nhà, hoa vải và hoa đã cắt; các món 

đồ thủ công được làm bằng thực vật, chẳng hạn như rổ; các loại thực vật và sản phẩm từ thực vật 

được bảo vệ, như phong lan; và các loại thực vật bị đe dọa và có nguy cơ bị tuyệt chủng. 

Muốn nhập cảng trái cây và rau, thực vật, hạt giống, và các sản phẩm từ thực vật của 

nước ngoài, công ty nhập cảng phải nộp đơn xin giấy phép nhập cảng nông nghiệp với Dịch Vụ 
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Cấp Giấp Phép Của APHIS và xin giấy chứng nhận về vệ sinh thực vật từ quốc gia xuất cảng. 

Giấy chứng nhận về vệ sinh thực vật xác chứng rằng nhân viên kiểm dịch thực vật từ quốc gia 

xuất cảng đã xem xét các thực vật để tìm xem có sâu bệnh và dịch bệnh hay không trước khi xuất 

cảng. Giấy chứng nhận cũng nêu rõ các loại thực vật theo tên khoa học của chúng và xác nhận 

rằng chuyến hàng này hội đủ những điều lệ của Hoa Kỳ để nhập cảng. 

Các công ty nhập cảng Hoa Kỳ cần phải xin giấy phép nông nghiệp một thời gian dài 

trước khi các chuyến hàng được chuyển đi. Có thể xin giấy phép nhập cảng bằng cách sử dụng 

chi tiết liên lạc sau đây: 

USDA–APHIS–PPQ 

Permit Unit 

4700 River Road, Unit 133 

Riverdale, MD  20737 

Điện Thoại:  (877) 770–5990 hoặc (301) 734-0841 

Email: permits@aphis.usda.gov 

www.aphis.usda.gov/plant_health/permits/index.shtml 

 

Nhập Cảng Thịt, Các Sản Phẩm và Sản Phẩm Phụ Từ Thú Vật, và Thú Vật Còn Sống 

APHIS kiểm soát việc nhập cảng thịt, các sản phẩm và sản phẩm phụ từ thú vật, và thú vật còn 

sống để bảo đảm rằng các dịch bệnh của thú vật từ nước ngoài không được đưa vào Hoa Kỳ. Cần 

phải có giấy phép thú y để nhập cảng một số loại thịt, gia cầm, sữa, trứng, và sản phẩm có bơ sữa 

(ngoại trừ bơ và phó-mát) và sản phẩm có thịt (thí dụ, bánh nhân thịt và các loại thực phẩm đã 

làm sẵn) từ các quốc gia có dịch bệnh từ thú nuôi xa lạ đối với Hoa Kỳ.  Việc nhập cảng các loại 

thực phẩm có chứa ngay cả một ít thành phần sản phẩm là thịt, gia cầm, hoặc trứng được chế 
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biến cũng có thể đòi hỏi phải có giấy phép. Ngoài ra, việc nhập cảng các sản phẩm có thịt, gia 

cầm, và trứng cho người tiêu thụ được Dịch Vụ Kiểm Tra và An Toàn Thực Phẩm (FSIS) của 

USDA kiểm soát. Khi được nhập cảng vào Hoa Kỳ, các sản phẩm này cần phải có giấy chứng 

nhận y tế hội đủ cả những điều kiện về sức khỏe thú vật của APHIS và những điều kiện về y tế 

công cộng của FSIS. Các công ty nhập cảng có thể xem danh sách những quốc gia hợp lệ và 

những loại sản phẩm hợp lệ để nhập cảng tại 

www.fsis.usda.gov/pdf/Countries_Products_Eligible_for_Export.pdf. 

Muốn biết rõ những điều kiện tổng quát để nhập cảng vào Hoa Kỳ những sản phẩm từ 

thú vật và thú vật sống, các công ty nhập cảng có thể vào Web site của Dịch Vụ Thú Y Của 

APHIS: www.aphis.usda.gov/import_export/animals/animal_import/animal_imports.shtml. 

Các công ty nhập cảng cũng có thể liên lạc với Trung Tâm Quốc Gia về Nhập Cảng và 

Xuất Cảng (NCIE) của Dịch Vụ Thú Y Của APHIS để biết thêm chi tiết: 

4700 River Road, Unit 39 

Riverdale, MD  20737 

Điện Thoại:  (301) 734–3277/8364 

Fax:  (301) 734–4704/8226 

Email: AskNCIE.Products@aphis.usda.gov 

APHIS cũng kiểm soát việc nhập cảng phần lớn các loại gia súc (trâu bò, heo, chiên, dê, 

ngựa, gia cầm, v.v.), cũng như một số thú vật không phải là gia súc. Có thể cần phải có giấy phép 

nhập cảng của USDA cho những thú vật còn sống này. Ngoài ra, thông thường cần phải có giấy 

chứng nhận về sức khỏe cho phần lớn những thú vật dưới sự kiểm soát của APHIS vốn được 

nhập cảng hoặc chuyển qua Hoa Kỳ để đến một quốc gia khác. Cũng có thể cần phải cách ly 

kiểm dịch khi tiếp nhận hoặc sau khi tiếp nhận đối với một số loại thì mới được nhập cảng. 
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Các văn phòng của APHIS được đặt tại đa số các Tiểu Bang và có thể giúp đỡ thêm trong 

việc nhập cảng những thú vật sống. Muốn có danh sách các văn phòng của APHIS và biết thêm 

chi tiết về các loại thú vật nào được kiểm soát, gồm cả những chi tiết về việc nộp đơn xin giấy 

phép và những điều kiện khác về nhập cảng, các công ty nhập cảng nên ghé vào 

www.aphis.usda.gov/import_export/animals/animal_import/animal_imports.shtml.  

 

Hệ Thống ePermits (Giấy Phép Điện Tử) 

APHIS cũng cung cấp hệ thống ePermits, tức là một phương tiện trên Mạng điện toán để cho 

phép các công ty nhập cảng nộp đơn xin giấy phép, xem xét tình trạng của đơn xin, và đọc nó 

trên Internet. Hệ thống này giảm thiểu tối đa thời gian cần thiết để hoàn tất đơn xin giấy phép, xử 

lý dữ kiện, và cấp giấy phép. Muốn biết cách nộp đơn xin giấy phép trên mạng Internet, xin vui 

lòng ghé vào www.aphis.usda.gov/permits/learn_epermits.shtml.  Muốn ghi danh vào hệ thống 

ePermits, hãy ghé vào www.aphis.usda.gov/permits/eauth_epermits.shtml. 

Các công ty nhập cảng cần lưu ý rằng một số trường hợp nhập cảng cũng có thể cần phải 

có giấy phép của Tiểu Bang hoặc những văn kiện khác từ các cơ quan tại địa phương về nông 

nghiệp, ngư nghiệp và thú hoang, hoặc môi trường. Ngoài ra, các cơ quan của Tiểu Bang cũng có 

thể có thêm điều kiện để cấp giấy phép. 

 

Ngăn Chận Buôn Lậu và Tuân Hành Mậu Dịch 

Để đáp ứng số lượng buôn lậu và nhập cảng bất hợp pháp ngày càng gia tăng của các sản phẩm 

nông nghiệp vào Hoa Kỳ, APHIS đã thiết lập chương trình Ngăn Chận Buôn Lậu và Tuân Hành 

Mậu Dịch (SITC). Sứ mạng của SITC là nhận diện sự tiếp nhận và phân phối bất hợp pháp các 

sản phẩm nông nghiệp bị nghiêm cấm. Những sản phẩm này có thể chứa chấp những sâu bệnh, 
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dịch bệnh từ thực vật và thú vật từ nước ngoài, hoặc những loài dễ lan tràn vốn có thể gây thiệt 

hại nghiêm trọng cho mùa màng, thú nuôi, và môi trường của Hoa Kỳ. 

Các toán nhân viên của SITC đi đến các khu chợ và tiệm tạp hóa địa phương tại khắp nơi 

trong nước để tìm những mặt hàng nông nghiệp bị cấm. Khi các nhân viên có bằng chứng rằng 

một sản phẩm đã bị nhập cảng bất hợp pháp hoặc một điều lệ đã bị vi phạm, họ sẽ đưa vụ đó ra 

tòa để kiện cáo. Nếu có lệnh tòa, APHIS sẽ truy tố để phạt tội dân sự và hình sự. Những nỗ lực 

của cơ quan này đã đưa đến các cáo trạng trước đại bồi thẩm đoàn và kết án của Liên Bang, hằng 

trăm ngàn mỹ kim tiền phạt, và tịch thu những sản phẩm nông nghiệp bị cấm có giá trị vài triệu 

mỹ kim.   

Do đó, điều quan trọng là các công ty phân phối và chủ chợ phải mua các sản phẩm đã 

được nhập cảng qua những đường dây hợp pháp. Tương tự như vậy, điều quan trọng là phải 

kiểm chứng và lưu giữ những văn kiện chuyển tải hàng hóa và hóa đơn liên quan đến các mặt 

hàng nông nghiệp. Nếu những nơi bán không biết rằng họ đang bán những món hàng cấm, nhân 

viên có mặt tại đó sẽ giải thích các điều lệ của Liên Bang và bắt đầu truy theo dấu vết nhập cảng 

để tìm ra đường dây bất hợp pháp đó. 

Các chủ chợ cần phải báo cáo về những sản phẩm nông nghiệp hoặc những người buôn 

bán bị nghi ngờ là buôn lậu hoặc không rõ xuất xứ trên thị trường cho SITC. Muốn báo cáo về 

buôn lậu nông nghiệp, hãy gửi email cho sitc_mail@aphis.usda.gov hoặc gọi số điện thoại miễn 

phí của đường dây nóng SITC Toàn Quốc ở số (800) 877-3835.  Muốn biết thêm chi tiết về 

chương trình SITC, hãy ghé vào www.aphis.usda.gov/international_safeguarding/sitc.  

 


